	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC

	BIỂU MẪU SỐ 01: THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỤ ÁN NĂM 2022


	STT
	Thời gian
	Nguồn tiếp nhận, khởi tố
	Tóm tắt nội dung vụ án
	Bị can
	QĐ KTVA (số, ngày tháng, đơn vị ban hành)
	Khởi tố theo điều luật
	Tội danh
	Tiến độ, kết quả điều tra
	Tài sản thiệt hại
	Tài sản thu hồi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bằng tiền (triệu động)
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	Bằng tiền (triệu đồng)
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	

	1
	12/6/

2022
	Tin báo tố giác tội phạm
	Vụ án “ Tham ô tài sản” xảy ra tại cửa hang FPT số 776 Trần Hưng Đạo, TDP. Bình Thắng, TT. Bình Mỹ, huyện Bình Lục
	Trần Đức Lợi
	81/QĐ-ĐCSKT-MT
	Điều 353
BLHS
	Tham ô tài sản
	Đã chuyển án sang VKSND đề nghị truy tố
	117.680.000 đ
	
	
	117.680.000 đ
	
	
	

	2
	01/6/

2022
	PC03 chuyển
	Vụ án “Lừa đảo CĐTS” xảy ra tại Thôn 3, Vũ Bản, Bình Lục
	Nguyễn Công Hoàn
	30/QĐ-CSKT
	Điều 174
BLHS
	Lừa đảo CĐTS
	Đã truy tố
	
	
	
	
	
	
	

	3
	15/9/
2022
	PC03 chuyển
	Vụ án “buôn  bán hang giả là phụ gia thực phẩm” xảy ra tại An Lão, Bình Lục
	Nguyễn Thị Hoa
	50/QĐ-CSKT
	Điều 193
	Buôn bán hang giả là phụ gia thực phẩm
	Đang tiếp tục đều tra
	
	
	
	
	
	
	

	4
	21/12/2021
	Nghiệp vụ
	“Tàng trữ hang cấm” xảy ra tại Thôn Đội 5, Hưng Công, Binh Lục
	Nguyễn Hữu Tư
	06/QĐ-ĐCSKT-MT
	Điều 191
	Tàng trữ hang cấm
	Đã truy tố
	
	
	
	
	
	
	


	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(Ký tên, số điện thoại)

	KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	BIỂU MẪU SỐ 2: THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỤ ÁN

TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ, HỦY ÁN ĐIỀU TRA LẠI NĂM 2022


	
	

	Stt
	Thời gian
	Nguồn tiếp nhận, khởi tố(TGTB về TP và KNKT; so đơn vị khác chuyển đến…)
	Tóm tắt nội dung vụ án
	Bị can
	QĐ khởi tố vụ án
(số, ngày, tháng, đơn vị ban hành)
	Khởi tố theo Điều luật
	Tội danh
	Kết quả xử lý
(TĐC, ĐC, Hủy án

điều tra lại)
	Tài sản thiệt hại
	Tài sản thu hồi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bằng tiền
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	Bằng tiền
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hình thức(Số QĐ TĐC, ĐC, Hủy án, ngày tháng năm, đơn vị ban hành)
	Lý do
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	0 vụ
	0 bc
	


	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(Ký tên, số điện thoại)

	 KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



	
	

	
	


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	BIỂU MẪU SỐ 3 - THỐNG KÊ SỐ LIỆU 

TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ K NKT NĂM 2022



	STT


	Thời gian
	Nguồn tiếp nhận
	Tóm tắt nội dung TGTB về TP và KNKT
	Thời hạn xác minh
	Kết quả giải quyết
	Khó khăn vướng mắc
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đang xác minh
	Ra QĐ khởi tố vụ án


	Ra QĐ không khởi tố vụ án
	Tạm đình chỉ
	Xử lý khác
	
	

	
	12/6
2022
	Tin báo tố giác tội phạm
	Trần Đức Lợi, sn: 1996 là nhân viên bán hang của cửa hang FPT, đ/c số 776 Trần Hưng Đạo, TDP. Bình Thắng, TT. Bình Mỹ, Bình Lục đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thưc hiện việc bán 04 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax 128 GB.
	
	
	81/QĐ-ĐCSKT-MT
Ngày 06/10/2022
	
	
	
	
	

	
	
	Tin báo tố giác tội phạm
	Trần Đình Bình, sn: 1978, HKTT: Đội 5, Ngọc Lũ, Bình Lục đã có hành vi sản xuất dép nhán hiệu ZARA chưa đăng ký thương hiệu xảy ra tại Đội 5, Ngọc Lũ
	
	
	
	
	04/QĐ-ĐCSKT-MT
04/10/2022
	
	
	


	CÁN BỘ THỐNG KÊ

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



3

